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c 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c.

 

4.
 H
ỏi

 v
à 

trả
 lờ

i v
ề 

th
ời

 g
ia

n.
 

5.
 N

ói
 đ
ượ

c 
m
ột

 s
ố 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c,

 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

bả
n 

th
ân

, 
gi

a 
đì

nh
, 

trư
ờn

g 
lớ

p,
 b
ạn

 b
è,
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 th

ôn
g 
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a 

sử
 

dụ
ng

 c
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 từ
 v

à 
cụ

m
 từ

 đ
ã 

họ
c.

 

1.
 D

an
h 

từ
 

1.
1 

D
an

h 
từ

 c
hỉ

 t
hờ

i 
gi

an
: 
年
,
 
月
, 

日
, 

星
期
, 

时
候
 (
.
..

的
时
候
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分
,
 点

, 
刻
 

1.
2 

D
an

h 
từ

 c
hỉ

 p
hư
ơn

g 
hư
ớn

g:
 前

边
,
 
后
边
, 

左
边

, 
右
边

 

1.
3 

D
an

h 
từ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
cá

c c
hủ

 đ
ề t
ươ

ng
 ứ

ng
 

2.
 Đ
ại

 từ
 

2.
1 
Đ
ại

 từ
 n

hâ
n 

xư
ng

: 它
（
们
）

 

2.
2 
Đ
ại 

từ
 n

gh
i v
ấn

: 多
少
, 
哪
儿
, 
怎
么
样
, 
哪

 

2.
3 
Đ
ại

 từ
 ch
ỉ đ
ịn

h:
 这

里
（
儿
）
, 
那
里
（
儿
）

 

3.
 Đ
ộn

g 
từ

 

3.
1 
Đ

能
ộn

g 
từ

 n
ăn

g 
ng

uy
ện

: 
 

3.
2 
Đ
ộn

g 
từ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
cá

c 
ch
ủ 
đề

 tư
ơn

g 
ứn

g 
và

 đ
ộn

g 
từ

 c
hỉ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tâ

m
 lý

 

4.
 T

ín
h 

từ
 

Tí
nh

 từ
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
cá

c 
ch
ủ 
đề

 tư
ơn

g 
ứn

g 

5.
 S
ố 

từ
: 半

,
 第

一
 
(第

二
...

)  
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Đ
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1.
 Đ

ọc
 t

hà
nh

 t
iế

ng
 c

ác
 c

âu
 đ
ơn

 
gi
ản

 v
ới

 p
há

t 
âm

 c
hu
ẩn

 x
ác

 b
ằn

g 
ph

iê
n 

âm
 L

at
in

h 
ho
ặc

 c
hữ

 H
án

.  

2.
 Đ

ọc
 h

iể
u 

cá
c 

câ
u 

ng
ắn

, 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c 

bằ
ng

 p
hi

ên
 

âm
 L

at
in

h 
kè

m
 th

eo
 c

hữ
 H

án
. 

3.
 Đ
ọc

 h
iể

u 
cá

c 
đo
ạn

 v
ăn

 n
gắ

n 
và

 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c 

bằ
ng

 p
hi

ên
 â

m
 L

at
in

h 
kè

m
 t

he
o 

ch
ữ 

H
án
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 4.
 Đ
ọc

 h
iể

u 
đư
ợc

 n
ội

 d
un

g 
ch

ín
h 

củ
a 

nh
ữn

g 
bi
ển

 b
áo

, 
ch
ỉ 

dẫ
n 

rấ
t 

đơ
n 

gi
ản

 c
ó 

hì
nh

 ả
nh

 m
in

h 
họ

a.
 

 
 

V
iế

t 

1.
 V

iế
t đ
ượ

c 
m
ột

 s
ố 

ch
ữ 

H
án

 đ
ơn

 
gi
ản

 đ
ã 

họ
c.

 

6.
 L
ượ

ng
 từ

 

6.
1 

Lư
ợn

g 
từ

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 t
hờ

i 
gi

an
: 
秒
, 

分
钟

, 
刻
, 

小
时

 

6.
2 

Lư
ợn

g 
từ

 th
ườ

ng
 d

ùn
g:

 双
, 
门
,
 位

, 
张

  

7.
 P

hó
 từ

 

7.
1 

Ph
ó 

từ
 b

iể
u 

th
ị p

hủ
 đ
ịn

h:
 别

 

7.
2 

Ph
ó 

từ
 k

há
c:

 还
 

8.
 T

rợ
 từ

 

Tr
ợ 

từ
 n

gữ
 k

hí
: 了

 

 IV
. N

gữ
 p

há
p 

1.
 T

rạ
ng

 n
gữ

 th
ời

 g
ia

n 

2.
 C

âu
 c
ầu

 k
hi
ến

 d
ùn

g 
“请

” 

3.
 C

âu
 h
ỏi

 lự
a 

ch
ọn

 d
ùn

g 
“还

是
” 

4.
 C

âu
 li

ên
 đ
ộn

g 
ch
ỉ m

ục
 đ

íc
h 

hà
nh

 đ
ộn

g 

5.
 C

ác
h 

bi
ểu

 đ
ạt

 th
ời

 g
ia

n:
 tr
ật

 tự
 từ

 tr
on

g 
câ

u 
nó

i v
ề 

th
ứ,

 n
gà

y,
 th

án
g,

 n
ăm

  

6.
 T

rợ
 từ

 n
gữ

 k
hí

 “
了

” 
ch
ỉ s
ự 

th
ay

 đ
ổi
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ề 
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ỹ 
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ng

 n
gô

n 
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ữ 

K
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
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2.
 V

iế
t đ
ượ

c 
cá

c 
câ

u 
hỏ

i v
à 

câ
u 

trả
 

lờ
i r
ất

 đ
ơn

 g
iả

n.
  

3.
 Đ

iề
n 
đư
ợc

 t
hô

ng
 t

in
 v

ào
 c

ác
 

m
ẫu

 đ
ơn

 g
iả

n 
(th
ời

 k
hó

a 
bi
ểu

, 
th

iệ
p 

si
nh

 n
hậ

t…
). 

4.
 V

iế
t 
đư
ợc

 đ
oạ

n 
vă

n 
ng
ắn

, 
rấ

t 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c 

(c
ó 

gợ
i ý

). 

V
. K

iế
n 

th
ức

 v
ăn

 h
óa

 

1.
 S
ự 

lễ
 p

hé
p,

 l
ịc

h 
sự

 t
ro

ng
 g

ia
o 

tiế
p 

th
ôn

g 
qu

a 
vi
ệc

 lự
a 

ch
ọn

 từ
 n

gữ
 v

à 
cá

ch
 b

iể
u 
đạ

t k
hi

 
gi

ao
 ti
ếp

 v
ới

 n
gư
ời

 lớ
n 

tu
ổi

, v
ới

 n
gư
ời

 lạ
 

2.
 Ý

 n
gh
ĩa

 v
ăn

 h
óa

 c
ủa

 m
ột

 s
ố 

m
àu

 s
ắc

 tr
on

g 
tiế

ng
 T

ru
ng

 Q
uố

c 

L
ớp

 5
 

C
hủ

 đ
iể

m
 

C
hủ

 đ
ề 

K
ỹ 

nă
ng

 n
gô

n 
ng
ữ 

K
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ 

1.
 E

m
 v

à 
bạ

n 
bè

 c
ủa

 
em

 

    

- 
N

hữ
ng

 n
gư
ời

 b
ạn

 
củ

a 
em

 

- T
hó

i q
ue

n,
 sở

 th
íc

h 

 

 

- T
hầ

y 
cô

 g
iá

o 
em

 

- H
oạ

t đ
ộn

g 
ng

oạ
i k

hó
a 

N
gh

e 

1.
 N

hậ
n 

bi
ết

 đ
ượ

c 
ng
ữ 
đi
ệu

 c
ủa

 
cá

c 
dạ

ng
 c

âu
 k

há
c 

nh
au

, n
hư

: c
âu

 
trầ

n 
th

uậ
t, 

câ
u 

ng
hi

 v
ấn

 v
à 

câ
u 

m
ện

h 
lệ

nh
. 

2.
 N

gh
e 

hi
ểu

, l
àm

 th
eo

 đ
ượ

c 
nh
ữn

g 
ch
ỉ 

dẫ
n 

tro
ng

 l
ớp

 h
ọc

 v
à 

nh
ữn

g 
yê

u 
cầ

u 
đơ

n 
gi
ản

 c
ủa

 n
gư
ời

 k
há

c 

I. 
N

gữ
 â

m
 

1.
 N

gữ
 đ

iệ
u 

củ
a 

câ
u 

cả
m

 th
án

 

2.
 T

rọ
ng

 â
m

 

- 
Tr
ọn

g 
âm

 t
ừ 

ng
ữ:

 t
rọ

ng
 â

m
 c
ủa

 t
ừ 

ha
i 

âm
 

tiế
t, 

ba
 â

m
 ti
ết

…
 

- T
rọ

ng
 â

m
 n

gữ
 p

há
p 

củ
a 

câ
u:

 đ
ọc

 n
hấ

n 
m
ạn

h 
vị

 n
gữ

, đ
ịn

h 
ng
ữ,

 tr
ạn

g 
ng
ữ,

...
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 c
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ượ

c 
tru

yề
n 
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ất

 c
hậ

m
 v

à 
cẩ

n 
th
ận

. 

3.
 N

gh
e 

hi
ểu

 đ
ượ

c 
cá

c 
đo
ạn

 đ
ộc

 

th
oạ

i, 
hộ

i 
th

oạ
i 

rấ
t 

ng
ắn

 v
à 
đơ

n 
gi
ản

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c,

 đ
ượ

c 

di
ễn

 đ
ạt

 rấ
t c

hậ
m

, r
õ 

rà
ng
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4.
 N

gh
e 

hi
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 đ
ượ

c 
cá

c 
câ

u 
ch

uy
ện

 

rấ
t đ
ơn

 g
iả

n 
về

 c
ác

 c
hủ

 đ
ề 
đã

 h
ọc

 

(c
ó 

sự
 tr
ợ 

gi
úp

 c
ủa

 g
iá

o 
vi

ên
). 

2.
 E

m
 v

à 
trư

ờn
g 

họ
c 

củ
a 

em
 

  3.
 E

m
 v

à 
gi

a đ
ìn

h 
em

 

    4.
 E

m
 v

à 
th
ế 

gi
ới

 
qu

an
h 

em
 

 

- 
H

oạ
t 
độ

ng
 h
ọc

 t
ập

 
ở 

trư
ờn

g 

   - H
oạ

t đ
ộn

g 
cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 tr
on

g 
gi

a 
đì

nh
 

    - 
Ph
ươ

ng
 t

iệ
n 

gi
ao

 
th

ôn
g 

- 
Ch
ỉ 
đư
ờn

g 
và

 b
iển

 
ch
ỉ d
ẫn

 cơ
 b
ản

 

  

N
ói

 

1.
 N

ói
 đ
ượ

c 
cá

c 
câ

u 
đơ

n 
gi
ản

 đ
ã 

họ
c,

 n
gữ

 đ
iệ

u 
tư
ơn

g 
đố

i t
ự 

nh
iê

n.
 

2.
 N

ói
 đ
ượ

c 
cá

c 
câ

u 
ch
ỉ d
ẫn

 v
à 

cá
c 

câ
u 
đề

 n
gh
ị 
đơ

n 
gi
ản

 đ
ể 

ng
ườ

i 
kh

ác
 đ

áp
 lạ

i. 

3.
 H
ỏi

 v
à 

trả
 lờ

i m
ột

 c
ác

h 
đơ

n 
gi
ản

 
về

 c
ác

 c
hủ

 đ
ề 
đã

 h
ọc

 (
số

 đ
iệ

n 
th

oạ
i, 
đị

a 
ch
ỉ, 

gi
á 

tiề
n.

..)
.  
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. C

hữ
 H

án
  

1.
 C

ác
 n

ét
 v

à 
bộ

 th
ủ 

ch
ữ 

H
án

 

2.
 C

hữ
 đ
ơn

 (c
hữ

 đ
ộc

 th
ể)

 

3.
 Ý

 n
gh
ĩa

 v
ăn

 h
óa

 c
ủa

 c
hữ

 H
án

 

II
I. 

T
ừ 

vự
ng

 

K
ho
ản

g 
17

0 
từ

  

1.
 D

an
h 

từ
 

D
an

h 
từ

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
cá

c 
ch
ủ 
đề

 tư
ơn
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ứn

g 

2.
 Đ
ại

 từ
 

2.
1 
Đ
ại

 từ
 n

gh
i v
ấn

: 为
什
么
, 

怎
么

  

2.
2 
Đ
ại

 từ
 ch
ỉ đ
ịn

h:
 这

么
, 
那
么
, 
这
样
, 
那
样

 

3.
 Đ
ộn

g 
từ

 

3.
1 
Đ
ộn

g 
từ

 n
ăn

g 
ng

uy
ện

: 想
 

3.
2 
Đ
ộn

g 
từ

 li
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n 
đế
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cá

c 
ch
ủ 
đề

 tư
ơn
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4.
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h 

từ
 

Tí
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 từ
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đế
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cá
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4.
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ể 

lạ
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 c
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h 
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t đ
ơn
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iả
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nh
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 c
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hu

yệ
n 
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uộ

c 
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 đ
ề 
đã
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ọc
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    - C

ác
 c

hủ
 đ
ề 

kh
ác

 
Đ
ọc

  

1.
 Đ
ọc

 đ
ượ

c 
cá

c 
câ

u 
đơ

n 
gi
ản

 v
ới

 
ph

át
 â

m
 c

hu
ẩn

 x
ác

, đ
ún

g 
ng
ữ 
đi
ệu

 
cơ

 b
ản

 b
ằn

g 
ph

iê
n 

âm
 k

èm
 t

he
o 

ch
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H
án

. 

2.
 Đ

ọc
 h

iể
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đo
ạn
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ăn

 n
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 đ
ơn
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 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề
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ã 

họ
c 

bằ
ng
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iê
n 

âm
 k

èm
 th

eo
 c

hữ
 H

án
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3.
 Ð
ọc

 h
iể

u 
cá

c 
th

ôn
g 
đi
ệp

 n
gắ

n,
 

đơ
n 

gi
ản

 t
rê

n 
bư

u 
th

iế
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 c
ác

 c
hỉ

 
dẫ

n 
ng
ắn

, đ
ơn

 g
iả
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4.
 Đ

ọc
 h

iể
u 

m
ột

 s
ố 

vă
n 

bả
n 
đơ

n 
gi
ản

, 
có

 t
ừ 

ng
ữ 

m
ới

 k
hi

 s
ử 

dụ
ng

 
cô

ng
 c
ụ 

trợ
 g

iú
p 

nh
ư 

sổ
 ta

y 
từ

 n
gữ

, 
từ

 đ
iể

n,
 m

ột
 s
ố 

ph
ần

 m
ềm

, 
ứn

g 
dụ

ng
 đ

iệ
n 

tử
…

 

5.
 L
ượ

ng
 từ

 

5.
1 

Lư
ợn

g 
từ

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 t
iề

n:
 
块
, 

元
, 

角
, 
毛
,
 分

 
 

5.
2 

Lư
ợn

g 
từ

 th
ườ

ng
 d

ùn
g:

 支
, 

把
,
 辆

 
5.

3 
Lư

ợn
g 

từ
 ư
ớc

 lư
ợn

g:
 
一

点
儿

 

6.
 P

hó
 từ

 

6.
1 

Ph
ó 

từ
 b

iể
u 

th
ị m

ức
 đ
ộ:

 太
,
 真

  
6.

2 
Ph

ó 
từ

 k
há

c:
 又

, 
正
在
, 
已
经
 

 

7.
 L

iê
n 

từ
: 因

为
, 

所
以
, 

如
果
, 

要
是

 

8.
 G

iớ
i t
ừ:

 离
, 
从
,
 往

, 
在
,
 给

, 
跟

 
IV
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gữ
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há

p 

1.
 C

âu
 v
ị n

gữ
 d

an
h 

từ
 b

iể
u 

th
ị t

hờ
i g

ia
n 

2.
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âu
 đ
ộn
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từ
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i t
ân

 n
gữ
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 C
âu
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iê

m
 n

gữ
  

4.
 C

âu
 d

iễ
n 
đạ

t đ
ộn

g 
tá

c 
đa

ng
 ti
ến

 h
àn

h 
dù

ng
 

“正
在

 +
 đ
ộn

g 
từ

 (
+
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)”
 

5.
 K
ết

 c
ấu

 “
是

…
…

的
” 

nh
ấn

 m
ạn

h 
th
ời

 g
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n,
 

đị
a 
đi
ểm

, c
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h 
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ức

 
6.

 K
ết
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ấu
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iớ

i t
ừ 

“在
, 
给
, 
跟
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là

m
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ữ 
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V
iế

t 

1.
 V

iế
t đ

ượ
c 

cá
c 

cụ
m

 từ
, c

âu
 đ
ơn

 
gi
ản

 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 
đề
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ã 

họ
c 

nh
ư 

bả
n 

th
ân
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đì

nh
, 

trư
ờn
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họ
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bè
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2.
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iế
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đư
ợc

 đ
oạ

n 
vă

n 
ng
ắn
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đơ

n 
gi
ản
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ề c
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đề
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ã 
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 ý
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3.
 V

iế
t 

tin
 n

hắ
n 

th
ăm

 h
ỏi
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th
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 t
ừ 

trạ
ng

 t
há

i: 
绿
油
油

, 
黑
洞
洞

, 
雪
白

, 乌
黑

, 通
红

...
  

4.
2 

Tí
nh

 từ
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
ch
ủ 
đề

 tư
ơn

g 
ứn

g 

5.
 P

hó
 từ

 

5.
1 

Ph
ó 

từ
 b

iể
u 

th
ị m

ức
 đ
ộ:

 极
 

5.
2 

Ph
ó 

từ
 k

há
c:

 几
乎

, 
光

, 
恐
怕

, 
到
底

, 
其
实

, 按
时

, 先
, 终

于
, 总

是
 

6.
 L

iê
n 

từ
: 不

管
, 即

使
, 既

然
, 无

论
, 哪

怕
 

7.
 G

iớ
i t
ừ:

 按
照

 

8.
 T

hà
nh

 n
gữ

, t
ục

 n
gữ

 tr
on

g 
tiế

ng
 T

ru
ng

 Q
uố

c 

IV
. N

gữ
 p

há
p 

C
ấu

 tr
úc

 

从
…

…
起

 

越
…

…
越

…
…

 

越
来
越

 

（
在
）

…
…
下

 

一
方
面

…
…
一
方
面

…
…
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C
hủ

 đ
iể

m
 

C
hủ

 đ
ề 

K
ỹ 

nă
ng

 n
gô

n 
ng
ữ 

K
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ 

5.
 C

ó 
th
ể 

tra
nh

 l
uậ

n 
ch

o 
m
ột

 q
ua

n 
đi
ểm

 c
ụ 

th
ể 

về
 m

ột
 c

hủ
 đ
ề 
đã

 h
ọc

 
bằ

ng
 c

ác
h 

nh
ấn

 m
ạn

h 
đế

n 
nh
ữn

g 
ưu

, 
kh

uy
ết

 đ
iể

m
...

  

6.
 T

rìn
h 

bà
y 

rõ
 r

àn
g,

 c
ó 

ch
uẩ

n 
bị

 
trư

ớc
 c

ác
 k
ế 

ho
ạc

h,
 d
ự 

án
 v
ề 

cá
c 

ch
ủ 

đề
 đ

ã 
họ

c;
 n

êu
 l

ý 
do

 v
à 

gi
ải

 t
hí

ch
 

qu
an

 đ
iể

m
 c

á 
nh

ân
. 

Đ
ọc

  

1.
 Đ
ọc

 h
iể

u 
nộ

i d
un

g 
ch

ín
h,

 n
ội

 d
un

g 
ch

i t
iế

t c
ác

 v
ăn

 b
ản

 n
gắ

n 
về

 c
ác

 c
hủ

 
đề

 m
an

g 
tín

h 
th
ời

 sự
 q

ue
n 

th
uộ

c.
  

2.
 Đ

ọc
 l
ướ

t 
và

 x
ác

 đ
ịn

h 
đư
ợc

 c
ác

 
th

ôn
g 

tin
 q

ua
n 

trọ
ng

 t
ro

ng
 c

ác
 v
ăn

 
bả

n 
sử

 d
ụn

g 
hằ

ng
 n

gà
y 

nh
ư 

th
ư 

từ
, 

th
ôn

g 
bá

o,
 c

ôn
g 

vă
n 

ng
ắn

. 

3.
 Đ
ọc

 h
iể

u 
ch

i 
tiế

t c
ác

 đ
oạ

n 
m

ô 
tả

 
sự

 k
iệ

n,
 c
ảm

 x
úc

, l
ời

 c
hú

c 
tro

ng
 c

ác
 

th
ư 

từ
 c

á 
nh

ân
 đ
ể 

có
 th
ể 
đá

p 
lạ

i c
ho

 
ng
ườ

i v
iế

t. 

先
…

…
，
然
后
／
接
着

…
…

，
（
最
后
）

...
...

 

先
…

…
再
 

…
…

 

既
然

…
…
就

…
…

 

不
管
／
无
论
 

…
…
也
／
都
 

 

即
使

…
…
也

…
…

 

哪
怕

…
…
也
／
都

 

V
. K

iế
n 

th
ức

 v
ăn

 h
óa

 

M
ột

 s
ố 

ki
ến

 t
hứ

c 
cơ

 b
ản

 v
ề 

vă
n 

hó
a,

 đ
ất

 
nư
ớc

, c
on

 n
gư
ời

 T
ru

ng
 Q

uố
c 
đư
ơn

g 
đạ

i. 
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C
hủ

 đ
iể

m
 

C
hủ

 đ
ề 

K
ỹ 

nă
ng

 n
gô

n 
ng
ữ 

K
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ 

4.
 
Đ
ọc

 
hi
ểu

 
và

 
nh
ận

 
bi
ết

 
đư
ợc

 
ph
ươ

ng
 th
ức

 lậ
p 

lu
ận

, x
ác

 đ
ịn

h 
đư
ợc

 
cá

c 
lu
ận

 đ
iể

m
, 

kế
t 

lu
ận

...
 c
ủa

 v
ăn

 
bả

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 l
iê

n 
từ

, 
câ

u 
gh

ép
...

 b
iể

u 
th
ị ý

 li
ên

 q
ua

n.
 

V
iế

t 

1.
 V

iế
t đ

ượ
c 

bà
i v

ăn
 n

gắ
n,

 c
ấu

 t
rú

c 
ho

àn
 c

hỉ
nh

 v
ề 

ch
ủ 
đề

 đ
ã 

họ
c,

 t
hể

 
hi
ện

 đ
ượ

c 
qu

an
 đ

iể
m

, 
ý 

ki
ến

 c
á 

nh
ân

, 
có

 s
ử 

dụ
ng

 c
ác

 p
hư
ơn

g 
th
ức

 
liê

n 
kế

t v
ăn

 b
ản

, t
hà

nh
 n

gữ
. 

2.
 C

ó 
th
ể 

vi
ết

 b
áo

 c
áo

 tó
m

 tắ
t n

gắ
n,

 
đư
ợc

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 h
ìn

h 
th
ức

 tr
ìn

h 
bà

y,
 

cu
ng

 c
ấp

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 th
ực

 tế
 v

à 
nê

u 
lý

 d
o 

ch
o 

nh
ữn

g 
ki
ến

 n
gh
ị 
đư

a 
ra

 t
ro

ng
 b

áo
 c

áo
 (

bá
o 

cá
o 

tó
m

 t
ắt

 
tìn

h 
hì

nh
 v

à 
kế

t q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

qu
a 

m
ột

 
kỳ

 h
ọc

...
). 

3.
 C

ó 
th
ể 

vi
ết

 b
ài

 m
ô 

tả
 b

iể
u 
đồ

, 
bả

ng
 b

iể
u 
đơ

n 
gi
ản

. 
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C
hủ

 đ
iể

m
 

C
hủ

 đ
ề 

K
ỹ 

nă
ng

 n
gô

n 
ng
ữ 

K
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ 

4.
 C

ó 
th
ể 

ho
àn

 th
àn

h 
(v

iế
t/đ

iề
n)

 c
ác

 
bi
ểu

 m
ẫu

 h
àn

h 
ch

ín
h 

th
ôn

g 
th
ườ

ng
 

(s
ơ 

yế
u 

lý
 lị

ch
, đ
ơn

 x
in

 h
ọc

, t
ờ 

kh
ai

 
nh
ập

 c
ản

h 
kh

i đ
i d

u 
lịc

h…
). 

V
I. 

PH
Ư
Ơ

N
G

 P
H

Á
P 

G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 

Ph
ươ

ng
 p

há
p 

gi
áo

 d
ục

 c
hủ

 đ
ạo

 tr
on

g 
C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

gi
áo

 d
ục

 p
hổ

 th
ôn

g 
m

ôn
 T

iế
ng

 T
ru

ng
 Q

uố
c 

- 
N

go
ại

 n
gữ

 1
 là

 
đư
ờn

g 
hư
ớn

g 
dạ

y 
ng

ôn
 n

gữ
 g

ia
o 

tiế
p.

 Đ
ườ

ng
 h
ướ

ng
 d
ạy

 n
gô

n 
ng
ữ 

gi
ao

 ti
ếp

 c
ho

 p
hé

p 
sử

 d
ụn

g 
nh

iề
u 

ph
ươ

ng
 p

há
p 

dạ
y 

họ
c 

kh
ác

 n
ha

u,
 n

hấ
n 

m
ạn

h 
và

o 
vi
ệc

 h
ìn

h 
th

àn
h 

và
 p

há
t t

riể
n 

nă
ng

 lự
c 

gi
ao

 ti
ếp

 c
ủa

 h
ọc

 s
in

h,
 v

ào
 k

hả
 n
ăn

g 
sử

 d
ụn

g 
từ

 n
gữ

 v
à 

cá
c 

qu
y 

tắ
c 

ng
ữ 

ph
áp

 đ
ể 

tạ
o 

ra
 c

ác
 c

âu
 đ

ún
g 

và
 p

hù
 h
ợp

 th
ôn

g 
qu

a 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
ng

he
, n

ói
, đ
ọc

, v
iế

t. 
Đ
ườ

ng
 h
ướ

ng
 d
ạy

 n
gô

n 
ng
ữ 

gi
ao

 ti
ếp

 c
ó 

nh
ữn

g 
đi
ểm

 tư
ơn

g 
đồ

ng
 v
ới

 đ
ườ

ng
 h
ướ

ng
 lấ

y 
ng
ườ

i h
ọc

 là
m

 tr
un

g 
tâ

m
 tr

on
g 

gi
áo

 d
ục

 h
ọc

. H
ai

 đ
ườ

ng
 

hư
ớn

g 
ch
ủ 
đạ

o 
nà

y 
qu

y 
đị

nh
 lạ

i v
ai

 tr
ò 

củ
a 

gi
áo

 v
iê

n 
và

 h
ọc

 si
nh

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 d
ạy

 - 
họ

c.
 

1.
 V

ai
 tr

ò 
gi

áo
 v

iê
n 

Tr
on

g 
đư
ờn

g 
hư
ớn

g 
dạ

y 
ng

ôn
 n

gữ
 g

ia
o 

tiế
p,

 g
iá

o 
vi

ên
 đ
ảm

 n
hi
ệm

 n
hi
ều

 v
ai

 tr
ò,

 tr
on

g 
đó

 b
ốn

 v
ai

 tr
ò 

sa
u 
đâ

y 
đư
ợc

 
ch

o 
là

 n
ổi

 b
ật

: (
i) 

ng
ườ

i d
ạy

 h
ọc

 v
à 

nh
à 

gi
áo

 d
ục

; (
ii)

 n
gư
ời

 c
ố 

vấ
n;

 (i
ii)

 n
gư
ời

 th
am

 g
ia

 v
ào

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p;
 (i

v)
 n

gư
ời

 
họ

c 
và

 n
gư
ời

 n
gh

iê
n 

cứ
u.

 

V
ới

 v
ai

 tr
ò 

là
 n

gư
ời

 d
ạy

 h
ọc

 v
à 

nh
à 

gi
áo

 d
ục

, g
iá

o 
vi

ên
 g

iú
p 

họ
c 

si
nh

 h
ọc

 k
iế

n 
th
ức

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
nă

ng
 lự

c 
gi

ao
 ti
ếp

 
bằ

ng
 ti
ến

g 
Tr

un
g 

Q
uố

c,
 q

ua
 đ

ó 
gi

áo
 d
ục

 c
ác

 e
m

 tr
ở 

th
àn

h 
nh
ữn

g 
cô

ng
 d

ân
 tố

t, 
có

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

. V
ới

 v
ai

 tr
ò 

là
 n

gư
ời

 c
ố 

vấ
n,

 g
iá

o 
vi

ên
 là

 n
gư
ời

 tạ
o 
đi
ều

 k
iệ

n 
ch

o 
qu

á 
trì

nh
 g

ia
o 

tiế
p 

gi
ữa

 h
ọc

 si
nh

 v
ớ i

 n
ha

u 
tro

ng
 lớ

p 
họ

c,
 g

iữ
a 

họ
c 

si
nh

 v
ới

 s
ác

h 
gi

áo
 k

ho
a 

và
 v
ới

 c
ác

 n
gu
ồn

 h
ọc

 li
ệu

 k
há

c.
 L

à 
cố

 v
ấn

 c
ho

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p,
 g

iá
o 

vi
ên

 s
ẽ 

gi
úp

 c
ho

 c
hí

nh
 m

ìn
h 

hi
ểu

 đ
ượ

c 
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nh
ữn

g 
gì

 h
ọc

 si
nh

 c
ần

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 h
ọc

 tậ
p,

 n
hữ

ng
 g

ì l
à 

sở
 th

íc
h 

củ
a 

cá
c 

em
, v

à 
nh
ữn

g 
gì

 c
ác

 e
m

 c
ó 

th
ể 

tự
 là

m
 đ
ượ

c 
để

 
ch

uy
ển

 g
ia

o 
m
ột

 s
ố 

nh
iệ

m
 v
ụ 

ch
o 

cá
c 

em
 tự

 q
uả

n;
 k

hu
yế

n 
kh

íc
h 

họ
c 

si
nh

 th
ể 

hi
ện

 rõ
 n

hữ
ng

 ý
 đ
ịn

h 
củ

a 
m

ìn
h 
để

 q
ua

 đ
ó 

ph
át

 h
uy

 đ
ượ

c 
va

i t
rò

 c
hủ

 đ
ộn

g 
và

 sá
ng

 tạ
o 

củ
a 

cá
c 

em
 tr

on
g 

họ
c 

tậ
p;

 h
ướ

ng
 sự

 th
am

 g
ia

 tí
ch

 c
ực

 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

 v
ào

 n
hữ

ng
 

m
ục

 ti
êu

 th
ực

 tế
 n

hấ
t t

ro
ng

 k
hi

 h
ọc

 ti
ến

g 
Tr

un
g 

Q
uố

c 
để

 đ
ạt

 h
iệ

u 
qu
ả 

ca
o 

tro
ng

 h
ọc

 tậ
p.

 

Tr
on

g 
va

i t
rò

 là
 n

gư
ời

 th
am

 g
ia

 v
ào

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p,
 g

iá
o 

vi
ên

 h
oạ

t đ
ộn

g 
nh
ư 

là
 m
ột

 th
àn

h 
vi

ên
 th

am
 g

ia
 v

ào
 q

uá
 

trì
nh

 h
ọc

 tậ
p 
ở 

trê
n 

lớ
p 

củ
a 

cá
c 

nh
óm

 h
ọc

 si
nh

. V
ới

 tư
 c

ác
h 

vừ
a 

là
 n

gư
ời

 c
ố 

vấ
n 

vừ
a 

là
 n

gư
ời

 c
ùn

g 
th

am
 g

ia
 v

ào
 q

uá
 tr

ìn
h 

họ
c 

tậ
p,

 g
iá

o 
vi

ên
 c

òn
 đ
ảm

 n
hi
ệm

 th
êm

 m
ột

 v
ai

 tr
ò 

qu
an

 tr
ọn

g 
nữ

a,
 đ

ó 
là

 n
gu
ồn

 th
am

 k
hả

o 
ch

o 
họ

c 
si

nh
, h
ướ

ng
 d
ẫn

, g
iả

i 
đá

p 
th
ắc

 m
ắc

, g
iú

p 
họ

c 
si

nh
 th

áo
 g
ỡ 

nh
ữn

g 
kh

ó 
kh
ăn

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 h
ọ c

 tậ
p,

 tr
on

g 
th
ực

 h
àn

h 
gi

ao
 ti
ếp

 ở
 tr

on
g 

và
 n

go
ài

 
lớ

p 
họ

c.
 

Tr
on

g 
va

i t
rò

 là
 n

gư
ời

 h
ọc

 v
à 

ng
ườ

i n
gh

iê
n 

cứ
u,

 g
iá

o 
vi

ên
, ở

 m
ột

 m
ức

 đ
ộ 

nà
o 
đó

, c
ó 
đi
ều

 k
iệ

n 
trở

 lạ
i v
ị t

rí 
củ

a 
ng
ườ

i 
họ

c 
để

 h
iể

u 
và

 c
hi

a 
sẻ

 n
hữ

ng
 k

hó
 k

hă
n 

cũ
ng

 n
hư

 n
hữ

ng
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 h
ọc

 tậ
p 

vớ
i h
ọc

 s
in

h.
 C

ó 
th
ực

 h
iệ

n 
đư
ợc

 v
ai

 tr
ò 

là
 

ng
ườ

i h
ọc

 th
ì g

iá
o 

vi
ên

 m
ới

 c
ó 

th
ể 

ph
át

 h
uy

 đ
ượ

c 
va

i t
rò

 tí
ch

 c
ực

 c
ủa

 h
ọc

 s
in

h,
 m
ới

 c
ó 

th
ể 

lự
a 

ch
ọn

 đ
ượ

c 
nh
ữn

g 
ph
ươ

ng
 

ph
áp

 v
à 

th
ủ 

th
uậ

t d
ạy

 h
ọc

 p
hù

 h
ợp

. V
ới

 tư
 c

ác
h 

là
 n

gư
ời

 n
gh

iê
n 

cứ
u,

 g
iá

o 
vi

ên
 c

ó 
th
ể 
đó

ng
 g

óp
 k

hả
 n
ăn

g 
và

 k
iế

n 
th
ức

 
củ

a 
m

ìn
h 

và
o 

vi
ệc

 tì
m

 h
iể

u 
bả

n 
ch
ất

 c
ủa

 q
uá

 tr
ìn

h 
dạ

y 
- h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

, b
ản

 c
hấ

t c
ủa

 g
ia

o 
tiế

p 
tro

ng
 lớ

p 
họ

c,
 n

hữ
ng

 y
ếu

 tố
 

ng
ôn

 n
gữ

, t
âm

 lý
 v

à 
xã

 h
ội

 ả
nh

 h
ưở

ng
 đ
ến

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
m
ột

 n
go
ại

 n
g ữ

. N
go

ài
 ra

, t
hô

ng
 q

ua
 n

gh
iê

n 
cứ

u,
 g

iá
o 

vi
ên

 s
ẽ 

ý 
th
ức

 đ
ượ

c 
rằ

ng
 d
ạy

 - 
họ

c 
là

 m
ột

 n
hi
ệm

 v
ụ 

liê
n 

nh
ân

 (l
iê

n 
ch
ủ 

th
ể)

 - 
m
ột

 n
hi
ệm

 v
ụ 

m
à 

cả
 n

gư
ời

 d
ạy

 v
à 

ng
ườ

i h
ọc

 đ
ều

 c
ó 

trá
ch

 n
hi
ệm

 th
am

 g
ia

, t
ro

ng
 đ

ó 
họ

c 
có

 v
ai

 tr
ò 

tru
ng

 tâ
m

, d
ạy

 c
ó 

va
i t

rò
 tạ

o 
đi
ều

 k
iệ

n 
và

 m
ục

 ti
êu

 h
ọc

 tậ
p 

ch
i p

hố
i t

oà
n 

bộ
 

qu
á 

trì
nh

 d
ạy

 - 
họ

c.
 

N
hữ

ng
 v

ai
 tr

ò 
đã

 n
êu

 tr
ên

 đ
òi

 h
ỏi

 g
iá

o 
vi

ên
 c

ó 
trá

ch
 n

hi
ệm

 (i
) x

ây
 d
ựn

g 
ý 

th
ức

 h
ọc

 tậ
p 

ch
o 

họ
c 

si
nh

, (
ii)

 g
iú

p 
họ

c 
si

nh
 

ý 
th
ức

 đ
ượ

c 
trá

ch
 n

hi
ệm

 c
ủa

 m
ìn

h 
vớ

i t
ư 

cá
ch

 là
 n

hữ
ng

 n
gư
ời

 h
ọc

 v
à 

về
 m
ục

 đ
íc

h 
họ

c 
tậ

p 
củ

a 
m

ìn
h,

 (i
ii)

 g
iú

p 
họ

c 
si

nh
 

lự
a 

ch
ọn

 c
ác

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 h
ọc

 tậ
p 

ph
ù 

hợ
p,

 (i
v)

 g
iú

p 
họ

c 
si

nh
 c

ó 
qu

an
 n

iệ
m

 to
àn

 d
iệ

n 
về

 th
ế 

nà
o 

là
 b

iế
t m

ột
 n

go
ại

 n
gữ

. 
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K
hí

a 
cạ

nh
 th
ứ 

nh
ất

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
vi
ệc

 x
ây

 d
ựn

g 
độ

ng
 c
ơ 

họ
c 

ng
oạ

i n
gữ

 đ
ún

g 
đắ

n 
ch

o 
họ

c 
sin

h,
 n

hữ
ng

 c
ố 

gắ
ng

 m
à 

cá
c 

em
 

sẵ
n 

sà
ng

 b
ỏ 

ra
 đ
ể 

họ
c 

tậ
p,

 th
ái

 đ
ộ 

củ
a 

cá
c 

em
 đ
ối

 v
ới

 v
iệ

c 
họ

c 
tiế

ng
 T

ru
ng

 Q
uố

c.
 K

hí
a 

cạ
nh

 th
ứ 

ha
i b

ao
 g
ồm

 v
iệ

c 
gi

úp
 h
ọc

 
si

nh
 p

há
t t

riể
n 

sự
 h

iể
u 

bi
ết

 c
ủa

 m
ìn

h 
về

 v
iệ

c 
họ

c 
tiế

ng
 T

ru
ng

 Q
uố

c 
nh
ằm

 n
hữ

ng
 m
ục

 đ
íc

h 
gì

, t
rê

n 
c ơ

 sở
 đ

ó 
đề

 ra
 n

hữ
ng

 m
ục

 
tiê

u 
ph

ù 
hợ

p 
tro

ng
 từ

ng
 g

ia
i đ

oạ
n 

họ
c 

tậ
p.

 K
hí

a 
cạ

nh
 th
ứ 

ba
 li

ên
 q

ua
n 
đế

n 
vi
ệc

 g
iú

p 
họ

c 
sin

h 
xâ

y 
dự

ng
 p

ho
ng

 c
ác

h 
ha

y 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

họ
c 
đú

ng
 đ
ắn

, c
ó 

cá
c 

ch
iế

n 
lư
ợc

 h
ọc

 tậ
p 

ph
ù 

hợ
p 
để

 đ
ạt

 k
ết

 q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

ca
o 

nh
ất

 v
à 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
kh

ác
 n

ha
u 

có
 th
ể 

th
úc

 đ
ẩy

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p 
trê

n 
lớ

p 
cũ

ng
 n

hư
 ở

 n
go

ài
 lớ

p.
 K

hí
a 

cạ
nh

 th
ứ 

tư
 y

êu
 c
ầu

 g
iá

o 
vi

ên
, t

hô
ng

 q
ua

 g
i ả

ng
 d
ạy

, 
gi

úp
 h
ọc

 si
nh

 h
iể

u 
đư
ợc

 k
há

i n
iệ

m
 “

th
ế 

nà
o 

là
 b

iế
t m

ột
 n

go
ại

 n
gữ

”;
 n

gh
ĩa

 là
 n

gô
n 

ng
ữ 
đư
ợc

 c
ấu

 tạ
o 

và
 sử

 d
ụn

g 
nh
ư 

th
ế 

nà
o 

tro
ng

 c
ác

 tì
nh

 h
uố

ng
 g

ia
o 

tiế
p.

 

2.
 V

ai
 tr

ò 
họ

c 
si

nh
 

Tr
on

g 
đư
ờn

g 
hư
ớn

g 
dạ

y 
ng

ôn
 n

gữ
 g

ia
o 

tiế
p,

 h
ọc

 s
in

h 
ph
ải

 đ
ượ

c 
tạ

o 
đi
ều

 k
iệ

n 
tố

i đ
a 
để

 th
ực

 s
ự 

trở
 th

àn
h 

(i)
 n

gư
ời

 
đà

m
 p

há
n 

tíc
h 

cự
c 

và
 c

ó 
hi
ệu

 q
uả

 v
ới

 c
hí

nh
 m

ìn
h 

tro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p,
 (i

i) 
ng
ườ

i đ
àm

 p
há

n 
tíc

h 
cự

c 
và

 c
ó 

hi
ệu

 q
uả

 v
ới

 
cá

c 
th

àn
h 

vi
ên

 tr
on

g 
nh

óm
 v

à 
tro

ng
 lớ

p 
họ

c,
 (i

ii)
 n

gư
ời

 th
am

 g
ia

 v
ào

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 c
ộn

g 
tá

c 
dạ

y 
- h
ọc

. 

N
gư
ời

 h
ọc

 n
go
ại

 n
gữ

 tr
on

g 
th
ời

 đ
ại

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 n

gh
ệ 

ph
át

 tr
iể

n 
kh

ôn
g 

ch
ỉ l

à 
ng
ườ

i t
hu

 n
hậ

n 
ki
ến

 th
ức

 từ
 n

gư
ời

 
dạ

y 
và

 từ
 s

ác
h 

vở
, m

à 
qu

an
 tr
ọn

g 
hơ

n,
 c

òn
 p

hả
i l

à 
ng
ườ

i b
iế

t c
ác

h 
họ

c 
nh
ư 

th
ế 

nà
o.

 H
ọc

 s
in

h 
có

 n
hữ

ng
 n

hu
 c
ầu

 v
à 

m
ục

 
đí

ch
 h
ọc

 ti
ến

g 
Tr

un
g 

Q
uố

c 
rấ

t k
há

c 
nh

au
. T

ro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
họ

c 
tậ

p,
 c

ác
 e

m
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 đ
iề

u 
ch
ỉn

h 
kế

 h
oạ

ch
 c
ủa

 m
ìn

h 
ch

o 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i n
hữ

ng
 m
ục

 ti
êu

 c
ủa

 m
ôn

 h
ọc

. K
iế

n 
th
ức

 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 đ
ượ

c 
đị

nh
 n

gh
ĩa

 lạ
i k

hi
 h
ọc

 s
in

h 
họ

c 
đư
ợc

 n
hi
ều

 
hơ

n,
 v

à 
tro

ng
 k

hi
 x

ây
 d
ựn

g 
kế

 h
oạ

ch
 h
ọc

 tậ
p 

ch
o 

riê
ng

 m
ìn

h,
 c

ác
 e

m
 c

ó 
th
ể 

nh
ận

 ra
 rằ

ng
 c

ác
 c

hi
ến

 lư
ợc

 h
ọc

 tậ
p 

trư
ớc

 đ
ó 

có
 th
ể 

kh
ôn

g 
cò

n 
ph

ù 
hợ

p 
và

 c
ó 

th
ể 

bị
 th

ay
 th
ế 

bằ
ng

 c
ác

 c
hi
ến

 lư
ợc

 h
ọc

 tậ
p 

m
ới

 p
hù

 h
ợp

 h
ơn

. Q
uá

 tr
ìn

h 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 n

ày
 

đư
ợc

 g
ọi

 là
 q

uá
 tr

ìn
h 
đà

m
 p

há
n 

vớ
i c

hí
nh

 m
ìn

h 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

họ
c 

tậ
p.

  

H
ọc

 k
hô

ng
 h

oà
n 

to
àn

 là
 m
ột

 h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

 n
hâ

n 
m

à 
nó

 x
ảy

 ra
 tr

on
g 

m
ột

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 v
ăn

 h
óa

 x
ã 

hộ
i n

hấ
t đ
ịn

h,
 tr

on
g 
đó

 
sự

 tư
ơn

g 
tá

c 
gi
ữa

 n
hữ

ng
 h
ọc

 s
in

h 
vớ

i n
ha

u 
có

 v
ai

 tr
ò 

qu
an

 tr
ọn

g 
tro

ng
 v

iệ
c 

th
u 

nh
ận

 k
iế

n 
th
ức

 v
à 

ph
át

 tr
iể

n 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
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gi
ao

 ti
ếp

 ti
ến

g 
Tr

un
g 

Q
uố

c.
 T

hự
c 

tế
 n

ày
 đ

òi
 h
ỏi

 h
ọc

 si
nh

 tr
on

g 
đư
ờn

g 
hư
ớn

g 
dạ

y 
họ

c 
ng

ôn
 n

gữ
 g

ia
o 

tiế
p 

ph
ải

 đ
ảm

 n
hi
ệm

 
va

i t
rò

 c
ủa

 n
gư
ời

 c
ùn

g 
đà

m
 p

há
n 

vớ
i c

ác
 th

àn
h 

vi
ên

 tr
on

g 
nh

óm
 v

à 
tro

ng
 lớ

p 
họ

c.
 

V
ì d
ạy

 - 
họ

c 
là

 m
ột

 h
oạ

t đ
ộn

g 
kh

ôn
g 

th
ể 

tá
ch

 rờ
i n

ha
u,

 c
ho

 n
ên

 h
ọc

 s
in

h 
tro

ng
 đ
ườ

ng
 h
ướ

ng
 d
ạy

 n
gô

n 
ng
ữ 

gi
ao

 ti
ếp

 
cò

n 
ph
ải

 đ
ảm

 n
hi
ệm

 th
êm

 m
ột

 v
ai

 tr
ò 

qu
an

 tr
ọn

g 
nữ

a,
 đ

ó 
là

 n
gư
ời

 th
am

 g
ia

 v
ào

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 c
ộn

g 
tá

c 
dạ

y 
- h
ọc

. T
ro

ng
 v

ai
 

trò
 n

ày
, h
ọc

 s
in

h 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
nh
ư 

là
 n

gư
ời

 đ
àm

 p
há

n 
vớ

i g
iá

o 
vi

ên
, c

un
g 

cấ
p 

ch
o 

gi
áo

 v
iê

n 
nh
ữn

g 
th

ôn
g 

tin
 v
ề 

bả
n 

th
ân

 
m

ìn
h 

nh
ư 

trì
nh

 đ
ộ,

 k
hó

 k
hă

n,
 th

uậ
n 

lợ
i, 

nh
u 

cầ
u,

 m
on

g 
m

uố
n 

củ
a 

cá
 n

hâ
n 

về
 m

ôn
 h
ọc

 v
à 

nh
ữn

g 
th

ôn
g 

tin
 p

hả
n 

hồ
i v
ề 

nh
ữn

g 
nộ

i d
un

g 
tro

ng
 s

ác
h 

gi
áo

 k
ho

a 
và

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 h
ọc

 c
ủa

 g
iá

o 
vi

ên
,…

 đ
ể 

gi
áo

 v
iê

n 
hi
ểu

 đ
ượ

c 
m

ìn
h 

và
 c

ó 
th
ể 

đi
ều

 c
hỉ

nh
 n
ội

 d
un

g,
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 v

à 
th
ủ 

th
uậ

t d
ạy

 h
ọc

 p
hù

 h
ợp

. 

V
II

. Đ
Á

N
H

 G
IÁ

 K
Ế

T
 Q

U
Ả

 G
IÁ

O
 D
Ụ

C
 

K
iể

m
 tr

a,
 đ

án
h 

gi
á 

là
 y
ếu

 tố
 q

ua
n 

trọ
ng

 tr
on

g 
qu

á 
trì

nh
 d
ạy

 h
ọc

 n
hằ

m
 c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 p
hả

n 
hồ

i v
ề 

nă
ng

 lự
c 

gi
ao

 
tiế

p 
bằ

ng
 ti
ến

g 
Tr

un
g 

Q
uố

c 
m

à 
họ

c 
si

nh
 đ
ạt

 đ
ượ

c 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

cũ
ng

 n
hư

 tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 k
ết

 th
úc

 m
ột

 g
ia

i đ
oạ

n 
họ

c 
tậ

p.
 

Đ
iề

u 
nà

y 
gó

p 
ph
ần

 k
hu

yế
n 

kh
íc

h 
và

 đ
ịn

h 
hư
ớn

g 
họ

c 
si

nh
 tr

on
g 

qu
á 

trì
nh

 h
ọc

 tậ
p,

 g
iú

p 
gi

áo
 v

iê
n 

và
 n

hà
 tr
ườ

ng
 đ

án
h 

gi
á 

kế
t q

uả
 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

h ọ
c 

si
nh

, q
ua

 đ
ó 
đi
ều

 c
hỉ

nh
 v

iệ
c 

dạ
y 

họ
c 

m
ôn

 h
ọc

 m
ột

 c
ác

h 
hi
ệu

 q
uả

 ở
 c

ác
 c
ấp

 h
ọc

. 

V
iệ

c 
đá

nh
 g

iá
 h

oạ
t đ
ộn

g 
họ

c 
tậ

p 
củ

a 
họ

c 
si

nh
 p

hả
i b

ám
 s

át
 m
ục

 ti
êu

 v
à 

nộ
i d

un
g 

dạ
y 

họ
c 

củ
a 

C
hư
ơn

g 
trì

nh
, d
ựa

 tr
ên

 
yê

u 
cầ

u 
cầ

n 
đạ

t đ
ối

 v
ới

 c
ác

 k
ỹ 

nă
ng

 g
ia

o 
tiế

p 
ở 

từ
ng

 c
ấp

 lớ
p,

 h
ướ

ng
 tớ

i v
iệ

c 
gi

úp
 h
ọc

 s
in

h 
đạ

t đ
ượ

c 
cá

c 
bậ

c 
qu

y 
đị

nh
 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

gi
ao

 ti
ếp

 k
hi

 k
ết

 th
úc

 c
ác

 c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

, t
ru

ng
 h
ọc

 c
ơ 

sở
 v

à 
tru

ng
 h
ọc

 p
hổ

 th
ôn

g.
  

H
oạ

t đ
ộn

g 
ki
ểm

 tr
a,

 đ
án

h 
gi

á 
cầ

n 
đư
ợc

 th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 h

ai
 h

ìn
h 

th
ức

: đ
án

h 
gi

á 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 v
à 
đá

nh
 g

iá
 đ
ịn

h 
kỳ

. Đ
án

h 
gi

á 
th
ườ

ng
 x

uy
ên

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
liê

n 
tụ

c 
th

ôn
g 

qu
a 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
dạ

y 
họ

c 
trê

n 
lớ

p.
 T

ro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
dạ

y 
họ

c,
 c
ần

 c
hú

 ý
 ư

u 
tiê

n 
đá

nh
 g

iá
 th
ườ

ng
 x

uy
ên

 n
hằ

m
 g

iú
p 

họ
c 

si
nh

 v
à 

gi
áo

 v
iê

n 
th

eo
 d

õi
 ti
ến

 đ
ộ 

th
ực

 h
iệ

n 
nh
ữn

g 
m
ục

 ti
êu

 đ
ã 
đề

 r
a 

tro
ng

 
C

hư
ơn

g 
trì

nh
. V

iệ
c 
đá

nh
 g

iá
 đ
ịn

h 
kỳ

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
và

o 
cá

c 
th
ời

 đ
iể

m
 ấ

n 
đị

nh
 tr

on
g 

nă
m

 h
ọc

 đ
ể 
đá

nh
 g

iá
 m
ức

 đ
ộ 
đạ

t s
o 

vớ
i y

êu
 c
ầu

 c
ần

 đ
ạt

 đ
ã 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

o 
m
ỗi

 c
ấp

 lớ
p.

 V
iệ

c 
đá

nh
 g

iá
 c

uố
i c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

, t
ru

ng
 h
ọc

 c
ơ 

sở
 v

à 
tru

ng
 h
ọc

 p
hổ
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th
ôn

g 
ph
ải

 d
ựa

 v
ào

 y
êu

 c
ầu

 v
ề 

nă
ng

 lự
c 

ng
oạ

i n
gữ

 th
eo

 K
hu

ng
 n
ăn

g 
lự

c 
ng

oạ
i n

gữ
 6

 b
ậc

 d
ùn

g 
ch

o 
Vi
ệt

 N
am

, c
ụ 

th
ể 

là
 

B
ậc

 1
 đ
ối

 v
ới

 c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

, B
ậc

 2
 đ
ối

 v
ới

 c
ấp

 tr
un

g 
họ

c 
cơ

 sở
 v

à 
B
ậc

 3
 đ
ối

 v
ới

 c
ấp

 tr
un

g 
họ

c 
ph
ổ 

th
ôn

g.
  

V
iệ

c 
đá

nh
 g

iá
 đ
ượ

c 
tiế

n 
hà

nh
 th

ôn
g 

qu
a 

cá
c 

hì
nh

 th
ức

 k
há

c 
nh

au
 n

hư
 đ
ịn

h 
lư
ợn

g,
 đ
ịn

h 
tín

h 
và

 k
ết

 h
ợp

 g
iữ

a 
đị

nh
 

lư
ợn

g 
và

 đ
ịn

h 
tín

h 
tro

ng
 c
ả 

qu
á 

trì
nh

 h
ọc

 tậ
p,

 k
ết

 h
ợp

 đ
án

h 
gi

á 
củ

a 
gi

áo
 v

iê
n,

 đ
án

h 
gi

á 
lẫ

n 
nh

au
 c
ủa

 h
ọc

 s
in

h 
và

 tự
 đ

án
h 

gi
á 

củ
a 

họ
c 

si
nh

. C
ác

 lo
ại

 h
ìn

h 
ki
ểm

 tr
a,

 đ
án

h 
gi

á 
cầ

n 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i p
hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 h
ọc

 đ
ượ

c 
áp

 d
ụn

g 
tro

ng
 lớ

p 
họ

c,
 b

ao
 

gồ
m

 k
iể

m
 tr

a 
nó

i (
hộ

i t
ho
ại

, đ
ộc

 th
oạ

i) 
và

 k
iể

m
 tr

a 
vi
ết

 d
ướ

i d
ạn

g 
tíc

h 
hợ

p 
cá

c 
kỹ

 n
ăn

g 
và

 k
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ,

 k
ết

 h
ợp

 
gi
ữa

 h
ìn

h 
th
ức

 tr
ắc

 n
gh

iệ
m

 k
há

ch
 q

ua
n,

 tự
 lu
ận

 v
à 

cá
c 

hì
nh

 th
ức

 đ
án

h 
gi

á 
kh

ác
. 

V
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G

IẢ
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H
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H
 V

À
 H
Ư
Ớ

N
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